	UBND TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS HẢI TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I 

 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 7
Thời gian làm bài: 45 phút 



	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tổng điểm

	1
	Giáo dục đạo đức
	1.Tự hào về truyền thống quê hương
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0,5

	
	
	2. Quan tâm cảm thông và chia sẻ
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	0,25

	
	
	3. Học tập tự giác, tích cực
	1 câu
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	
	0,25

	
	
	4. Giữ chữ tín
	2 câu
	
	
	1/2 câu
	
	
	
	1/2 câu


	2 câu
	1 câu
	2,5

	
	
	5. Bảo tồn di sản văn hóa
	1 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	1 câu
	3,25

	2
	Giáo dục kinh tế
	6. Quản lý tiền
	5 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	5 câu
	1 câu
	3,25

	Tổng
	12
	
	
	1,5
	
	1
	
	1/2
	12
	3
	

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	10 điểm

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	


	UBND TP HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS HẢI TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I 

 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 7
Thời gian làm bài: 45 phút 


	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức
	Tự hào về truyền thống quê hương
	Nhận biết:

- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.

- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
	2 TN
	
	
	

	
	
	Quan tâm cảm thông và chia sẻ
	Nhận biết: 

Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.
	1 TN
	
	
	

	
	
	Học tập tự giác, tích cực
	Nhận biết:

Nêu được các biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
	1 TN
	
	
	

	
	
	Giữ chữ tín
	Nhận biết:

- Trình bày được chữ tín là gì.

- Nêu được biểu hiện của giữ chữ tín.

Thông hiểu:

- Giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.

- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

Vận dụng cao: 

Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
	2 TN


	1/2TL
	
	1/2TL

	
	
	Bảo tồn di sản văn hóa
	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm di sản văn hoá.

- Liệt kê được một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.

- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.

Vận dụng:

Xác định được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
	1TN


	
	1TL
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Quản lý tiền
	Nhận biết:

- Nêu được ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả. 

- Kể ra được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả

Thông hiểu:

Nêu được những hiểu biết về quản lý tiền để vận dụng vào xử lý các tình huống cụ thể để từ đó rút ra được bài học cho bản thân mình
	5 TN


	1TL
	
	

	Tổng
	
	12 TNKQ
	 1,5 TL
	1 TL
	0,5 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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ĐỀ CHÍNH THỨC


	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I 

 NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: GDCD – Lớp: 7

Thời gian làm bài: 45 phút 

Đề bài gồm 02 trang


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Em hãy lựa chọn một đáp án đúng nhất rồi viết vào phiếu bài làm của mình.
Câu 1. Quê hương Hải Dương có truyền thống làm bánh đậu xanh, bánh gai... đó là truyền thống tốt đẹp về:

	A. lễ hội.
	B. ẩm thực.
	C. nghệ thuật. 
               
	D. văn hóa.

	Câu 2. Hát quan họ là nét đẹp truyền thống của tỉnh nào sau đây?

A. Hải Phòng.               
	B. Hà Nội.             
	C. Bắc Ninh.              
	D. Hải Dương.


Câu 3. Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về sự chia sẻ?

	A. Lá lành đùm lá rách.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
	B. Uống nước nhớ nguồn.
D. Ở hiền gặp lành.


Câu 4. Biểu hiện chưa đúng của việc quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
A. Khích lệ động viên bạn bè.

B. Thấy bạn có chuyện buồn thì động viên chia sẻ.

C. Hỏi thăm khi bạn bị ốm.
D. Để thể hiện sự quan tâm chia sẻ chỉ cần tặng quà là đủ.
	Câu 5. Chữ tín là:

A. sự kì vọng vào người khác.
C. sự tự tin vào bản thân mình.
	B. sự tin tưởng giữa người với người.
D. sự tin tưởng giữa những người bạn thân.


Câu 6. Người giữ chữ tín sẽ có hành động nào sau đây?

	A. Thực hiện đúng những gì đã hứa.
C. Tới trễ so với giờ đã hẹn.
	B. Đổ lỗi cho người khác khi phạm sai lầm.
D. Hứa nhưng không thực hiện.


Câu 7. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa?

	A. Nghe các bài hát dân ca
C. Buôn bán cổ vật quốc gia
	B. Tham quan di tích lịch sử
D. Dọn rác trên vịnh Hạ Long


Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm tiền?

	A. Còn người thì còn của.
C. Của thiên trả địa.                                                   
	B. Của chợ trả chợ.
D. Thắt lưng buộc bụng.                                             


Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề quản lí tiền hiệu quả?

A. Muốn có thêm thu nhập thì chúng ta cần phải lao động.

B. Quản lý tiền hiệu quả giúp mỗi người có thể cân bằng tài chính hiện tại.
C. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta có thêm một khoản tiền tiết kiệm.

D. Những nhà giàu thì không cần lao động, chỉ cần hưởng thụ
Câu 10. Phương án nào sau đây không thuộc nội dung ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả?

A. Chủ động tiền bạc để thực hiện các dự định tương lai.

B. Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

C. Nâng cao thu nhập hàng tháng.

D. Cân bằng tài chính hiện tại.

Câu 11. Quản lý tiền hiệu quả sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây?

	A. nâng cao đời sống vật chất.
C. nâng cao đời sống tinh thần.
	B. cân bằng tài chính hiện tại.                               
D. tăng thu nhập hàng tháng.                                 


Câu 12. Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện tính tiết kiệm và ý thức:

	A. trách nhiệm.                                                      
C. tự lập.                                                                
	B. chia sẻ.
D. thông cảm.


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).
a. Theo em, việc không giữ chữ tín có thể gây tác hại gì đối với các quan hệ xã hội, sản xuất, kinh doanh?

b. Tự liên hệ bản thân, em đã làm gì để giữ chữ tín trong cuộc sống?

Câu 2 (2,0 điểm).
a) Tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hóa có quyền và nghĩa vụ gì?
b) Lấy ví dụ của bản thân em về việc bảo vệ di tích lịch sử tại địa phương?

Câu 3 (3,0 điểm). Cho tình huống sau:
Đầu năm mới, Quân nhận được một khoản tiền mừng tuổi và dự định dùng số tiền đó để mua một chiếc máy tính cầm tay. Nhưng khi thấy cửa hàng gần nhà bán đồ chơi, Quân đã dùng số tiền đó để mua mà quên mất dự định của mình.

a) Em có nhận xét gì về việc làm của Quân?

b) Nếu em là bạn của Quân, em sẽ khuyên Quân như thế nào?

--------------------------hết-------------------------
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Hướng dẫn chấm gồm 01 trang


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	B
	A


- Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu/điểm
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1

(2 điểm)
	a. Tác hại của việc không giữ chữ tín:

+ Người không giữ chữ tín sẽ gây mất niềm tin; không nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người; đồng thời khó xây dựng mối quan hệ bền chặt với bạn bè/người thân và đối tác.
	0,5

	
	+ Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh: việc không giữ chữ tín sẽ gây mất niềm tin của người tiêu dùng đối với nhãn hàng, từ đó dễ dẫn tới hành động tẩy chay của người tiêu dùng đối với sản phẩm.
	0,5

	
	b. Học sinh tự liên hệ:

+ Thật thà, trung thực và tôn trọng người khác.
+ Biết tôn trọng phẩm giá và danh dự của bản thân.

+ Luôn giữ đúng lời hứa…
	1,0

	2

(2 điểm)
	a) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp bảo vệ di sản văn hóa:
	

	
	1 Bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá, 
	0,5

	
	2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hoá.
	0,5

	
	b) Ví dụ: Học sinh lấy ví dụ về việc làm của bản thân trong việc bảo vệ di sản văn hóa
	1,0

	3

(3 điểm)
	a) Việc làm của Quân đã thể hiện bạn là người không biết cách quản lí tiền bạc và chi tiêu hiệu quả. 

- Việc Quân dùng hết tiền để mua một món đồ chơi khi chưa lên kế hoạch kĩ lưỡng là vô cùng phí phạm. Hơn nữa vì vậy mà Quân không còn tiền để mua chiếc máy tính cầm tay phục vụ cho việc học tập nữa.
	0,5

1,0

	
	b) Nếu em là bạn của Quân, em sẽ khuyên Quân:

 - Hãy cố gắng tập quản lí chi tiêu, không nên chi tiêu theo cảm tính thích gì mua đó, 
- Tập cách cân nhắc kĩ lưỡng trước khi mua một thứ gì đó xem đó có phải là thứ thực sự cần thiết không, có ý nghĩa lâu dài hay không và nên duy trì cho bản thân một khoản tiền tiết kiệm. 
- Bởi vì quản lí chi tiêu hiệu quả sẽ giúp Quân không rơi vào tình trạng chi tiêu quá mức, luôn ở trong trạng thái chủ động và có thể mua được những thứ cần thiết phục vụ cho cuộc sống.
(* GV lưu ý căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm phù hợp)
	0,5

0,5

0,5


.................................Hết............................................

